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QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-BTC ngày 6/08/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBCK ngày 25/03/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
Căn cứ Công văn số 574/UBCK-PTTT ngày 14/4/2009 và Công văn số 584/UBCK-PTTT ngày 15/4/2009 về việc sửa đổi Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế nội dung quy định tại Điều 19 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM bằng nội dung sau:

Điều 19a. Chứng khoán bị cảnh báo
1. 
Các trường hợp chứng khoán bị cảnh báo:

1.1 Đối với cổ phiếu, trái phiếu:
a) Không còn đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 8 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, bao gồm:

i. Có nợ quá hạn trên 1 năm hoặc tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn 10% tổng vốn chủ sở hữu;
ii. Không có đủ 100 cổ đông nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty hoặc không có đủ 100 người sở hữu trái phiếu của cùng một đợt phát hành theo danh sách cổ đông/ trái chủ gần nhất; 

b) Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm; 

c) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính;

d) Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường theo quy định tại Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch;

e) Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 90 ngày;

f) Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

1.2 Đối với chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán

a) Không còn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán bao gồm: 

i. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới 50 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;

ii. Không có đủ 100 người sở hữu chứng chỉ quỹ hoặc 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán theo danh sách nhà đầu tư/ cổ đông gần nhất

b) Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường theo quy định tại Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch;

c) Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán không có giao dịch trong vòng 90 ngày;
d) Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

2. Sở Giao dịch lên ký hiệu cảnh báo và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
3. Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện cảnh báo phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch.

4. Sở Giao dịch sẽ xem xét thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.

Điều 19b. Chứng khoán bị kiểm soát 

1. 
Các trường hợp chứng khoán bị kiểm soát: 
1.1 Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ không khắc phục được tình trạng dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại khoản 1 Điều 19a;

1.2 Khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
1.3 Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
2. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát sẽ bị hạn chế về thời gian và/ hoặc biên độ giao dịch.

3. Sở Giao dịch lên ký hiệu kiểm soát và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.

4. Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện kiểm soát phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch.

5. Sở Giao dịch sẽ xem xét thực hiện dỡ bỏ ký hiệu kiểm soát trong trường hợp tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.
Điều 2. Thay thế nội dung quy định tại mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM bằng nội dung sau:

II. Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán

A. Quy trình chuyển đăng ký niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
1. Công bố thông tin về việc chuyển đăng ký niêm yết từ SGDCK Hà Nội sang SGDCK Tp.HCM

Tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK Hà Nội và chuyển đăng ký niêm yết sang SGDCK Tp.HCM 
2. Nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết 

Tổ chức đăng ký chuyển niêm yết nộp các tài liệu theo danh mục do SGDCK Tp.HCM quy định (danh mục tài liệu đính kèm). Trong đó: 

· Bản cáo bạch là bản cáo bạch niêm yết lần đầu hoặc bản cáo bạch phát hành thêm gần nhất (nếu có); danh sách cổ đông sẵn có tại thời điểm gần nhất. 

· Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của tổ chức đăng ký chuyển niêm yết phải tiếp tục thực hiện các cam kết nắm giữ cổ phiếu do mình sở hữu khi thực hiện niêm yết lần đầu nếu các cam kết này còn hiệu lực.

· Phương pháp tính giá và giá tham chiếu dự kiến cho ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK Tp.HCM phải được nêu rõ trong Giấy đăng ký niêm yết tại mục II, khoản 4 “Giá niêm yết dự kiến”.
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, SGDCK Tp.HCM sẽ thông báo bằng văn bản về việc chấp thuận nguyên tắc hoặc không chấp thuận chuyển niêm yết cho tổ chức đăng ký chuyển niêm yết và công bố trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK Tp.HCM.

3. Ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội 

Sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện các công việc sau: 

· Đăng ký với SGDCK Tp.HCM về ngày giao dịch dự kiến;

· Phối hợp với SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội và chuyển đăng ký lưu ký theo quy trình và thủ tục do SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký hướng dẫn.
4. Thông báo chính thức chuyển giao dịch 

Sau khi SGDCK Hà Nội có thông báo chính thức về việc ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có thông báo về việc chuyển đăng ký lưu ký, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết gửi cho SGDCK Tp.HCM:

·  Quyết định hủy niêm yết tại SGDCK Hà Nội

·  Thông báo ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội

· Thông báo về việc chuyển đăng ký lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán


Căn cứ vào các tài liệu trên, SGDCK Tp.HCM sẽ ra Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.

Sau khi nhận được Quyết định của SGDCK Tp.HCM, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện các công việc sau: 

· Công bố thông tin về việc chuyển giao dịch sang SGDCK Tp.HCM trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; 

· Hoàn tất các thủ tục để chính thức giao dịch trên SGDCK Tp.HCM.
B. Quy trình chuyển đăng ký niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
1. Công bố thông tin về việc chuyển đăng ký niêm yết từ SGDCK Tp HCM sang SGDCK Hà Nội 

Tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK Tp.HCM và chuyển đăng ký niêm yết sang SGDCK Hà Nội 
2. Nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết 

Tổ chức đăng ký chuyển niêm yết nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết theo quy định của SGDCK Hà Nội. 

3. Ngừng giao dịch tại SGDCK Tp HCM 

Sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện các công việc sau: 

· Đăng ký với SGDCK Hà Nội về ngày giao dịch dự kiến;

· Phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong việc chốt danh sách cổ đông thực hiện hủy niêm yết tại SGDCK Tp HCM và chuyển đăng ký lưu ký theo quy trình và thủ tục do Trung tâm Lưu ký hướng dẫn.
· Nộp hồ sơ đăng ký hủy niêm yết tại SGDCK Tp HCM bao gồm các tài liệu sau: 


+ Đơn đăng ký hủy niêm yết


+ Công văn chấp thuận nguyên tắc của SGDCK Hà Nội về việc niêm yết chứng khoán của tổ chức đăng ký chuyển niêm yết

+ Công văn chấp thuận về nguyên tắc ngày đăng ký giao dịch đầu tiên tại SDGCK Hà Nội 


+ Công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện việc hủy niêm yết để chuyển đăng ký niêm yết sang SGDCK Hà Nội  (đồng thời gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán)

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hủy niêm yết, SGDCK Tp HCM ra quyết định hủy niêm yết chứng khoán đối với tổ chức đăng ký chuyển niêm yết.

- Sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho việc hủy niêm yết chứng khoán, SGDCK Tp. HCM thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho việc hủy niêm yết chứng khoán để chuyển đăng ký niêm yết sang SGDCK Hà Nội.

4. Thông báo chính thức chuyển giao dịch 

· Sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có thông báo về việc chuyển đăng ký lưu ký, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết hoàn tất hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết theo quy định của SGDCK Hà Nội. 

· SGDCK Hà Nội ra Quyết định chấp thuận chính thức việc niêm yết chứng khoán của tổ chức đăng ký chuyển niêm yết trên SGDCK Hà Nội. 
· Sau khi được chấp thuận chính thức việc niêm yết chứng khoán tại SGDCK Hà Nội, tổ chức đăng ký chuyển niêm yết thực hiện các công việc sau: 

+ Công bố thông tin về việc chuyển giao dịch sang SGDCK Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; 

 
+  Hoàn tất các thủ tục để chính thức giao dịch trên SGDCK Hà Nội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

     Điều 4. Giám đốc phòng Hành chính tổng hợp, Giám đốc phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết, Giám đốc các phòng, ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

-  Như điều 4;

-  UBCKNN (để báo cáo)

-  Các CTCK, CTNY

-  SGDCK Hà Nội, TTLKCK
-  Lưu: QLNY, HCTH.
	TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đắc Sinh


DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN NIÊM YẾT TỪ SGDCK HÀ NỘI SANG SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH

	STT
	Tên tài liệu
	Mẫu số
	Ghi chú

	1
	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu


	NY-01A
	
[image: image1.emf]Mau NY1A - Giay  dang ky niem yet co phieu.doc



	2
	Sổ đăng ký cổ đông sẵn có của tổ chức đăng ký niêm yết  
	
	

	3
	Bản tóm tắt Sổ cổ đông 
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	4
	Bản cáo bạch niêm yết lần đầu tại TTGDCK Hà Nội và bản cáo bạch phát hành thêm mới nhất (nếu có).
	
	

	5
	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất.
	
	

	6
	Điều lệ công ty. Trường hợp điều lệ công ty chưa phù hợp với điều lệ mẫu, tổ chức niêm yết phải có cam kết sửa đổi.
	
	

	7
	Quy chế quản trị công ty. Trường hợp chưa ban hành, tổ chức niêm yết phải có cam kết ban hành.
	
	

	8
	Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ thì tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo báo cáo tài chính của công ty mẹ. 
	
	

	9
	Báo cáo tài chính 4 quý gần nhất.
	
	

	10
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong 02 năm gần nhất
	
	

	11
	Cam kết nắm giữ của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban (Tổng) Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng (nếu các cam kết còn hiệu lực)
	
	Theo mẫu tổ chức đăng ký chuyển niêm yết đã cam kết khi niêm yết lầu đầu

	12
	Sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban (Tổng) Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 
	
	
[image: image3.emf]Mau 02-SYLL cua TV  chu chot TCNY.doc



	13
	Danh sách người có liên quan của tổ chức đăng ký niêm yết.
	
	
[image: image4.emf]Mau 03-Danh sach  nguoi lien quan.doc



	14
	Bản tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức đăng ký chuyển niêm yết
	
	
[image: image5.emf]BAN TOM TAT TINH  HINH HOAT DONG.doc



	15
	Giấy uỷ quyền nhân viên công bố thông tin; 
	CBTT-01
	
[image: image6.emf]Mau CBTT-01.doc



	16
	Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết;
	
	

	17
	Bản Cam kết niêm yết
	NY-11
	
[image: image7.emf]Mau NY 11 - Cam ket  niem yet.doc




�Tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày.... trong đó có phần danh sách cổ đông có cp bị hạn chế chuyển nhượng rồi
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		Cty CP ---------------

Số: ---------------



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TP.HCM, ngày    tháng      năm 2008





Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

V/v: TÓM TẮT NỘI DUNG SỔ CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY ------- ĐỂ ------------------ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ----------------------

I. C¬ cÊu së h÷u

1. TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN

		DANH MỤC

		CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC

		CỔ ĐÔNG N​ƯỚC NGOÀI

		TỔNG



		

		GIÁ TRỊ

		TỶ LỆ (%)

		GIÁ TRỊ

		TỶ LỆ (%)

		GIÁ TRỊ

		TỶ LỆ (%)



		TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

		

		

		

		

		

		



		 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

		

		

		

		

		

		



		CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 5%

		

		

		

		

		

		



		CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 1 ĐẾN 5%

		

		

		

		

		

		



		CỔ ĐÔNG SỞ HỮU D​ƯỚI 1 %

		

		

		

		

		

		



		 CỔ PHIẾU QUỸ

		

		

		

		

		

		





2. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU

		STT

		Danh mục

		SL Cổ phiếu

		Tỷ lệ %

		Số lượng 


cổ đông

		Cơ cấu cổ đông



		

		

		

		

		

		Tổ chức

		Cá nhân



		Tổng số lượng cổ phiếu

		

		

		

		

		



		1

		Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% cp trở lên)

		

		

		

		

		



		2

		Cổ đông khác

		

		

		

		

		



		3

		Cổ phiếu quỹ

		

		

		

		

		



		4

		Trong đó:


· Vốn nhà nước:


· Vốn nước ngoài:

		

		

		

		

		





3. LOẠI HÌNH SỞ HỮU 

		Đối tượng

		Hạn chế chuyển nhượng

		Chuyển nhượng tự do

		Tổng cộng

		Tỷ lệ sở hữu



		1

		2

		3

		4=2+3

		5



		I. Cổ đông đặc biệt

		

		

		

		



		1. Hội đồng quản trị


Trong đó - nước ngoài

                - Trong nước

		

		

		

		



		2. Ban Giám đốc

		

		

		

		



		3. Ban kiểm soát

		

		

		

		



		4. Kế toán trưởng

		

		

		

		



		II. Cổ phiếu quỹ

		

		

		

		



		III. Cổ đông khác

		

		

		

		



		1. Trong nước

		

		

		

		



		     1.1 Cá nhân

		

		

		

		



		     1.2 Tổ chức


· Trong đó Nhà nước:

		

		

		

		



		2. Nước ngoài

		

		

		

		



		     2.1 Cá nhân

		

		

		

		



		     2.2 Tổ chức

		

		

		

		



		CỘNG:

		

		

		

		





II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ


		STT

		Tên tổ chức/cá nhân

		Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

		Địa chỉ

		Số cổ phần

		Tỷ lệ nắm giữ 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		TỔNG CỘNG:

		

		







III. DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CỔ ĐÔNG CHỦ CHỐT:


		Loại cổ đông

		STT

		Họ tên (Bao gồm chức vụ)

		Cổ phần hạn chế chuyển nhượng

		Cổ phần chuyển nhượng tự do

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ nắm giữ



		trong NƯỚC

		HĐQT

		1

		

		

		

		

		



		

		

		2

		

		

		

		

		



		

		

		3

		

		

		

		

		



		

		

		4

		

		

		

		

		



		

		

		5

		

		

		

		

		



		

		BGĐ

		6

		

		

		

		

		



		

		

		7

		

		

		

		

		



		

		

		8

		

		

		

		

		



		

		BKS

		9

		

		

		

		

		



		

		

		10

		

		

		

		

		



		

		

		11

		

		

		

		

		



		

		KTT

		12

		

		

		

		

		



		NƯỚC NGOÀI

		

		13

		

		

		

		

		



		

		

		14

		

		

		

		

		



		

		Tæng céng:

		

		

		

		





IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ SỐ CỔ PHẦN BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG :


		STT

		Tên cá nhân/Tổ chức

		Số CMND/ĐKKD

		Tổng số cp sở hữu

		Số cp bị hạn chế chuyển nhượng

		Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

		Lý do bị hạn chế chuyển nhượng



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		





Ghi chú cột Lý do bị hạn chế chuyển nhượng:


1. Cổ đông là Nhà nước: Ghi rõ tên người đại diện sở hữu cổ phần nhà nước làm thành viên chủ chốt của Công ty niêm yết.

2. Cổ đông sáng lập

3. Cổ đông chủ chốt là Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT


4. Cổ đông không còn là thành viên chủ chốt nhưng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng 


5. Cổ đông chiến lược


6. Cán bộ công nhân viên (ngoại trừ thành viên chủ chốt)


		Nơi nhận:


· SGDCK Tp.HCM

· Lưu:….

		tæng gi¸m ®èc





		

		





2

2




_1300779006.doc
Mẫu NY-11

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết  theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM  ngày 7/12/2007


của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


------------


CAM KẾT VỀ VIỆC NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Tên Công ty) với tư cách là tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định số         ngày   tháng     năm      của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Công ty) xin cam kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (sau đây goị tắt là Sở Giao dịch) các vấn đề sau:

1. Tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các Luật có liên quan, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản có liên quan điều chỉnh hoạt động của tổ chức niêm yết.

2. Tuân thủ các Quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn do Sở Giao dịch ban hành để điều chỉnh hoạt động của  tổ chức niêm yết. 

3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch.

4. Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu một cách trung thực, chính xác theo yêu cầu của Sở Giao dịch.

5. Hợp tác với Sở Giao dịch trong trường hợp cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

6. Thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản phí theo thông báo của  Sở Giao dịch.


……., ngày  …..tháng ….. năm….


Đại diện theo pháp luật của tổ chức niêm yết


    (Ký tên, đóng dấu)


_1300794042.doc
Mẫu NY-01A

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết  theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM  ngày 7/12/2007


của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu 


Cổ phiếu:.... (tên cổ phiếu) 

 Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký niêm yết:


1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết (đầy đủ):                            


2. Tên giao dịch:


3. Vốn điều lệ: 


4. Địa chỉ trụ sở chính:


5. Điện thoại:                                               Fax:


6. Nơi mở tài khoản:                                    Số hiệu tài khoản:


7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh


· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ...


· Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:               Mã số:


· Sản phẩm/dịch vụ chính:


· Tổng mức vốn kinh doanh:


II. Cổ phiếu đăng ký niêm yết:


1. Tên cổ phiếu:



2. Loại cổ phiếu: 


3. Mệnh giá cổ phiếu:                  đồng


4. Giá niêm yết dự kiến:             đồng/cổ phiếu


5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết:               cổ phiếu 


6. Thời gian dự kiến niêm yết: 


7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đang lưu hành:


III. Các bên liên quan:


(Tổ chức tư vấn niêm yết, kiểm toán...)


IV. Cam kết của tổ chức đăng ký:



Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết:



Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên. 


V. Hồ sơ kèm theo:


1. QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt cæ phiÕu;


2. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña tæ chøc ®¨ng ký niªm yÕt ®­îc lËp trong thời hạn một (01) th¸ng tr­íc thêi ®iÓm nép hå s¬ ®¨ng ký niªm yÕt; 


3. B¶n c¸o b¹ch;

4. Cam kÕt cña cæ ®«ng lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc hoÆc Phã Tæng Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng n¾m gi÷ 100% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy niªm yÕt vµ 50% sè cæ phiÕu nµy trong thêi gian 6 th¸ng tiÕp theo;


5. Hîp ®ång t­ vÊn niªm yÕt (nÕu cã);


6. GiÊy chøng nhËn cña Trung t©m l­u ký chøng kho¸n vÒ viÖc cæ phiÕu cña tæ chøc ®ã ®· ®¨ng ký l­u ký tËp trung.


7. (Các tài liệu khác nếu có).

		

		..., ngày ... tháng ... năm ...


(tên tổ chức đăng ký niêm yết)


Đại diện tổ chức đăng ký niêm yết

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






_1300778800.doc
MẪU CBTT-01


(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên đơn vị:              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           --------------------------------------


GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Kính gửi:   -  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước


-  Sở Giao dịch chứng khoán


                         - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 


Tên giao dịch của tổ chức, công ty:----------------------------------------------


Địa chỉ  liên lạc:---------------------------------------------------------------------


Điện thoại :---------------------------------Fax:----------------------------------------


                                                   (Tên nhân viên)

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)-------------------------------  


Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): ---------------------------------------------------


Địa chỉ thường trú:-------------------------------------------------------------------


Chức vụ tại tổ chức, công ty:--------------------------------------------------------


                        ( Tên tổ chức, công ty)

Là người được :------------------------- uỷ quyền làm “ Nhân viên công bố thông 


             ( Tên tổ chức, công ty)

tin” của ​​----------------------------. 


Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn 


             ( Tên tổ chức, công ty)


bản của --------------------------   .


                                                                            Ngày ... tháng... năm...


                                                                      Tổng Giám đốc/Giám đốc 


                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



_1300778632.doc


		CÔNG TY CỔ PHẦN  
---------



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(((((





DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT


----------***---------

		Stt

		Tên cá nhân/Tổ chức

		Chức vụ/quan hệ

		Năm sinh

		Địa chỉ

		CMND/
Passport/Số ĐKKD

		Ngày cấp

		Nơi cấp

		Số lượng cp nắm giữ



		I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:



		1.

		Ông/Bà ……

		CT HĐQT

		

		

		

		

		

		



		1.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ông/Bà ……

		Phó CT HĐQT

		

		

		

		

		

		



		2.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Ông/Bà ……

		TV HĐQT

		

		

		

		

		

		



		3.1 

		

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		

		



		II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:



		1

		Ông/Bà ……

		(Tổng)

Giám đốc 

		

		

		

		

		

		



		1.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ông/Bà ……

		Phó (Tổng)

Giám đốc

		

		

		

		

		

		



		2.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:



		1

		Ông/Bà ……

		Trưởng BKS

		

		

		

		

		

		



		1.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ông/Bà ……

		Thành viên BKS

		

		

		

		

		

		



		2.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:



		1

		Ông/Bà ……

		Kế Toán Trưởng

		

		

		

		

		

		



		1.1

		

		

		

		

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		

		

		

		



		V- Người có liên quan khác theo khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







TP. …….., ngày …… tháng ……… năm 2008       



 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 03












_1300778694.doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



------o0o------


SƠ YẾU LÝ LỊCH


		Họ và tên: 

		



		Giới tính:   

		



		Ngày tháng năm sinh: 

		



		Nơi sinh: 

		



		CMND:

		------------, ngày cấp -----------, nơi cấp: -------------- 



		Quốc tịch: 

		



		Dân tộc: 

		



		Địa chỉ thường trú: 

		



		Số ĐT liên lạc:

		



		Trình độ chuyên môn: 

		



		Quá trình công tác:


+ Từ … đến … :

		



		Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: 

		



		Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

		



		Số CP nắm giữ (tại thời điểm ………………):

		…………..  cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ



		+ Đại diện sở hữu:

		 …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ



		+ Cá nhân sở hữu:   

		 …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ



		Các cam kết nắm giữ  (nếu có)



		Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

		1- Mối quan hệ: …  , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ



		

		2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ



		Những khoản nợ đối với Công ty:

		



		Lợi ích liên quan đối với Công ty:

		



		Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 

		





Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận của tổ chức niêm yết
TP………., ngày …. tháng …….. năm 2008


                                                                                     Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

I. Tên tổ chức đăng ký chuyển niêm yết


· Địa chỉ:


· Điện thoại:                            Fax

· Website:


· Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển


· Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính


· Danh sách công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức đăng ký niêm yết (nếu có)

II. Những sự kiện quan trọng phát sinh trong 2 năm gần nhất

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

· Tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch

· Đặc thù ngành (tính thời vụ, thị trường chủ yếu,…)


· Những thay đổi chủ yếu trong năm 2 gần nhất (những khoản vay lớn, đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm, thị trường, chính sách kế toán áp dụng…)


· Các rủi ro hoặc các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

· Chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, chỉ tiêu về năng lực hoạt động, chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Trường hợp những doanh nghiệp mang tính chất đặc thù, tổ chức đăng ký niêm yết phân tích thêm những chỉ tiêu mang tính đặc thù ngành.

3. Tóm tắt quá trình tăng vốn từ khi chuyển thành công ty cổ phần: Liệt kê tất cả các lần tăng vốn của công ty và mỗi lần tăng vốn phải gồm các nội dung sau

		Stt

		Hình thức phát hành

		Ngày chốt danh sách cổ đông

		Tỷ lệ phân bổ quyền

		Giá phát hành

		Ngày phát hành

		Số lượng phát hành

		Cơ quan chấp thuận mỗi  lần phát hành tăng vốn (*)

		Tổ chức trung gian  (**)



		1.

		Phát hành cho cổ đông hiện hữu

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Thưởng bằng cổ phiếu

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Trả cổ tức bằng cổ phiếu

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Phát hành cho đối tác chiến lược

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Phát hành cho CBCNV

		

		

		

		

		

		

		



		6.

		Các trường hợp khác (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		





(*) trong trường hợp công ty tăng vốn trong giai đoạn từ 28/11/2003 đến nay

(**) trường hợp phát hành từ trước năm 2007

4. Tóm tắt quá trình mua/ bán cổ phiếu quỹ từ khi trở thành công ty cổ phần: Liệt kê chi tiết từng đợt mua hoặc bán cổ phiếu quỹ theo nội dung sau:

· Ngày bắt đầu mua/bán:


· Ngày kết thúc mua/bán:


· Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua/bán:


· Nguồn tiền để mua cổ phiếu quỹ:

· Trường hợp bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên của công ty thì phải cung cấp danh sách người được mua và điều kiện hạn chế giao dịch của từng người (nếu có)

· Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:

5. Các cam kết chưa thực hiện (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, ….)


6. Nhân sự chủ chốt

· Thay đổi về nhân sự chủ chốt trong năm gần nhất (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng). Trường hợp có thành viên bị khuyết hoặc chưa bầu bổ sung cần nêu cụ thể.

· Các cam kết nắm giữ vẫn còn hiệu lực của cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cổ đông khác (chiến lược, cán bộ nhân viên, …) (nếu có)


III. Kế hoạch phát triển trong tương lai

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức tong năm tiếp theo

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch


3. Thông tin về các dự án, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

Ngày     tháng     năm


Đại diện theo pháp luật

(ký tên, đóng dấu)



